
                                                                    UBND HUYỆN SƠN HÀ 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG HUYỆN SƠN HÀ TRANH CÚP  

“BÔNG LÚA VÀNG”  NĂM 2025                                             
 

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NAM, BÓNG CHUYỀN NỮ 

                                     15 ĐỘI BÓNG CHUYỀN NAM CHIA LÀM 4 BẢNG: 

BẢNG A 

1. Sơn Bao 

2. Sơn Trung 

3. Sơn Giang 

4. Sơn Hạ 

 

 BẢNG B 

1.  Sơn Cao 

2 . Sơn Hải 

3.  Sơn Linh 

4.  Sơn Kỳ 

 BẢNG C 
1.  Sơn Thành             

2.  Sơn Ba 

3.  Sơn Nham 

4.  THPT Sơn Hà 

 BẢNG D 
 1. TT.Di Lăng 

 2. Sơn Thượng 

 3. Sơn Thủy 

 

4 ĐỘI BÓNG CHUYỀN NỮ 

                                                                     1.  TT. Di Lăng 

                                                          2.   Sơn Bao 

                                                          3.  THPT Sơn Hà 

                                                          4.  THPT Quang Trung 

   

 

THỜI GIAN 
Mã 

trận 

ĐỘI 

BÓNG 
TRẬN ĐẤU BẢNG SÂN 

KẾT 

QUẢ 

7 giờ 15 phút 

07/2/2025 
          KHAI MẠC NVH  

Ngày 

07/2/2025 

 

Sáng   

7g30p 

 

1 Nam Sơn Bao – Sơn Hạ A  NVH1  
2 Nam Di Lăng – Sơn Thượng D  NVH2  

3 Nam       Sơn Thành – Sơn Ba C NVH1  

 

Chiều 

14giờ 

 

4 Nam Sơn Hải – Sơn Cao  B NVH1  

5 Nữ THPT QTrung - Sơn Bao   NVH2  
6 Nam Sơn Linh – Sơn Kỳ B  NVH1  

7 Nam THPT Sơn Hà - Sơn Nham C NVH2  

Ngày 

08/2/2025 

Sáng  

7g15p 

8 Nam Sơn Trung – Sơn Hạ A  NVH1  
9 Nam Sơn Cao – Sơn Linh B NVH2  
10 Nam Sơn Bao - Sơn Giang A  NVH1  

Chiều 

14giờ 

 

11 Nữ THPT Sơn Hà- Sơn Bao  NVH2  
12 Nam      Sơn Thủy – Sơn Thượng D  NVH1  
13 Nam THPT Sơn Hà – Sơn Ba C NVH1  

Ngày 

09/2/2025 

 

 

 

 

 
 

Sáng 

7 g15p 

14 Nam Sơn Giang– Sơn Hạ A  NVH1  

15 Nam Sơn Ba– Sơn Nham C NVH2  
16 Nam       Sơn Cao – Sơn Kỳ B  NVH1  
17 Nam Sơn Bao – Sơn Trung A NVH2  

Chiều 

14giờ 

18 Nữ THPT S Hà – THPT QTrung   NVH2  
19 Nam Sơn Hải – Sơn Linh B NVH1  
20 Nữ  Sơn Bao - TT Di Lăng  NVH2  
21 Nam THPT S Hà - Sơn Thành C NVH1  



10/2/2025 
Sáng 

7g15p 

22 Nam Di Lăng – Sơn Thủy D NVH1  
23 Nam Sơn Thành – Sơn Nham C  NVH2  

Ngày 
10/2/2025 

Chiều 

14giờ 

24 Nam Sơn Trung - Sơn Giang A NVH1  
25 Nữ THPT QTrung-TT Di Lăng  NVH2  
26 Nam Sơn Kỳ - Sơn Hải B NVH1  

Ngày 
11/2/2025 

Chiều 

14giờ 

27 
TK1 

Nam 

           1A       -       2C  NVH1  

28 
TK2 

Nam 

           1C        -      2A  NVH2  

29 
TK3 

Nam 

1B       -       2D   NVH1  

30 
TK4 

Nam 

           1D        -      2B  NVH2  

Ngày 
12/2/2025 

Chiều 

14giờ 

31 
BK1 

Nam 

Thắng TK1 - Thắng TK3  NVH1  

32 
BK2 

Nam 

Thắng TK2 - Thắng TK4  NVH1  

Ngày 
13/2/2025 

Chiều 

14giờ 

33 Nữ THPT Sơn Hà-TT Di Lăng  NVH1  

34 
 Chung kết Nam 

 

 NVH1  

 
 BẾ MẠC TRAO GIẢI 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                       

 

                                                                                                            TRƯỞNG  BAN  

 

 

 

 

                                                                                                   Phạm Xuân Chí 

                                                                     Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Văn hoá-Thể thao                  

                                                                                                    huyện Sơn Hà      
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